CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận sang kiến kinh nghiệm)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Phan Thị Mai Hương
· Sinh ngày, tháng, năm:  30/06/1972                                 Giới tính: Nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Lịch sử.
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giáo viên bộ môn Lịch sử lớp 11, 12; giáo viên chủ nhiệm lớp 11.
· Chức vụ, đơn vị công tác: Tổ phó tổ Sử-Địa-Công dân – Trường THPT Lý Tự Trọng- Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
II. NỘI DUNG:
1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu:
Đánh giá kết quả học tập của học sinh là một khâu quan trọng của quá trình dạy học. Thông qua kết quả học tập của học sinh, người Thầy điều chỉnh hoạt động dạy của Thầy và hoạt động học của trò. Vì vậy, đổi mới phương pháp và phương tiện dạy học phải đi đôi với đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá mới có thể đạt hiệu quả cao. 


Trong những năm gần đây, Bộ giáo dục và đào tạo chủ trương đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy và học các bộ môn khoa học xã hội, nhất là trong các kì thi tốt nghiệp và đại học. Trong kì thi tốt nghiệp năm học 2014 - 2015, Bộ giáo dục và đào tạo chủ trương sử dụng tối đa 50% câu hỏi hiểu và vận dụng, vì thế yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học để đáp ứng yêu cầu đổi mới kiểm tra đánh giá là vấn đề bức thiết, được nhiều giáo viên quan tâm. Nếu thực hiện tốt sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở tất cả các bộ môn nói chung và bộ môn Lịch sử nói riêng.
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác.
Cũng như tất cả các bộ môn khác ở trường THPT, việc kiểm tra, đánh giá trong bộ môn Lịch sử bao gồm những loại sau :


- Kiểm tra thường xuyên : Kiểm tra miệng


- Kiểm tra định kì : Kiểm tra viết 15 phút, 1 tiết, học kì.


- Kiểm tra cuối cấp : Thi tốt nghiệp 


Trừ hình thức kiểm tra miệng, việc kiểm tra định kì và kiểm tra cuối cấp thường vẫn sử dụng hình thức chủ yếu là một bài kiểm tra viết, nội dung đánh giá còn chưa toàn diện, thiếu khách quan và mang tính chủ quan, chưa thể hiện sự dân chủ trong quá trình đánh giá và vẫn mang tính chất "may rủi". Hình thức kiểm tra miệng trước đây cũng cứng nhắc, chủ yếu là giáo viên đề nghị học sinh lên bảng trả thuộc lòng những gì đã học trong bài trước. Kết quả đánh giá, vì vậy, cũng chỉ phản ánh được yêu cầu kiến thức (chủ yếu là học thuộc lòng, làm bài theo mẫu ...) mà chưa đánh giá được các yêu cầu kĩ năng, thái độ cũng như các phẩm chất thông minh, sáng tạo, linh hoạt của học sinh.

 
Tất cả những biểu hiện trên là do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do cách kiểm tra, đánh giá của các kì thi cuối cấp, quyết định phương pháp dạy và cách thức kiểm tra, đánh giá của năm cuối cấp và các năm trước đó, tạo thành một tiền lệ "thi thế nào, học thế ấy". Có thể nói, cho đến nay, vẫn chưa có một phương pháp đánh giá chuẩn xác từ quan niệm, tiêu chí, bộ công cụ đến những hình thức đánh giá cho phù hợp, thống nhất, đồng bộ và sáng tạo.


Gần đây, một số nhà trường và địa phương quan niệm đổi mới kiểm tra, đánh giá đồng nghĩa với việc xóa bỏ hình thức kiểm tra tự luận và chuyển hẳn sang hình thức kiểm tra trắc nghiệm. Thực tế, kiểm tra trắc nghiệm có thay thế hoàn toàn cho kiểm tra tự luận được hay không, nhất là ở các môn khoa học xã hội ?


Hình thức kiểm tra trắc nghiệm có nhiều ưu điểm: giáo viên chấm bài nhanh, học sinh không phải viết bài nhiều, đáp án đúng sai rõ ràng... nên được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, nếu kiểm tra đúng với tính chất học và thi trắc nghiệm, thầy và trò sẽ phải làm việc rất vất vả và nội dung kiến thức phải học sẽ rất rộng. Người Thầy rất cần một ngân hàng đề thi phù hợp, đúng tiêu chuẩn để có thể kiểm tra, đánh giá chính xác và phân loại được học sinh, nhưng điều này hoàn toàn không dễ dàng, nếu không muốn nói là cực kì khó khăn, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Về phía học sinh, để làm tốt bài trắc nghiệm, các em không chỉ phải hiểu bài mà còn phải ghi nhớ rất nhiều các sự kiện lịch sử (thời gian, không gian, nhân vật, sự kiện...). Từ đó dẫn đến hệ lụy : học trò phó mặc cho may rủi, đánh bừa hoặc chờ được bạn nhắc. Hơn nữa, đặc trưng của các môn khoa học xã hội không cho phép chỉ sử dụng một hình thức kiểm tra trắc nghiệm, vì như vậy là phiến diện và đánh mất kĩ năng viết, kĩ năng diễn đạt và biểu đạt của bộ môn lịch sử nói riêng, của các bộ môn khoa học xã hội nói chung...
3. Tên sáng kiến kinh nghiệm: 
“Vận dụng đổi mới kiểm tra đánh giá vào đổi mới phương pháp giảng dạy Lịch sử bậc trung học phổ thông”.

4. Nội dung của sáng kiến kinh nghiệm:
Quan điểm chủ đạo của chương trình môn Lịch sử ở trường THPT là xuất phát từ đặc trưng bộ môn, từ đặc điểm của quá trình nhận thức quá khứ, tận dụng mọi phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy quá trình nhận thức một cách tích cực, chủ động, tự giác của học sinh. Yêu cầu của việc kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học lịch sử là phải toàn diện, khách quan, chính xác và có tác dụng tích cực điều chính hoạt động dạy của Thầy và hoạt động học của trò. 


Để đổi mới việc dạy và học, trước tiên cần đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, nhất là với bộ môn lịch sử, tạo sự yêu thích học hỏi, tìm tòi và sáng tạo trong dạy và học của Thầy và trò. Để khuyến khích cách học tập thông minh sáng tạo của học sinh, Thầy cô giáo phải trao đổi mới nhận thức, trước tiên trong phương pháp kiểm tra, đánh giá. 


- Kiểm tra miệng : vẫn phải tiến hành đều đặn và thường xuyên, có thể vào đầu tiết học, hoặc giữa tiết học hay khi củng cố bài với cách thức linh hoạt : trả lời trắc nghiệm, đố vui, kiểm tra kĩ năng vận dụng kiến thức hoặc việc tái hiện kết quả kiến thức, kĩ năng của học sinh khi tham gia thảo luận nhóm.... Trong khi kiểm tra miệng, việc đánh giá kết quả trả lời không đơn thuần chỉ là cho điểm mà điều quan trọng là giáo viên cần phải nhận xét một cách khách quan những ưu nhược điểm trong câu trả lời của học sinh về nội dung, hình thức và phương pháp trình bày rồi mới cho điểm. Trong quá trình này, đặc biệt là qua hình thức thảo luận nhóm, Thầy cô giáo phải tạo điều kiện cho học sinh trình bày ý kiến, dù là chưa chính xác, để qua đó hiệu chỉnh, sửa chữa kiến thức cho chuẩn xác theo yêu cầu bài học


- Kiểm tra viết : tiến hành theo hai hình thức:


+ Trắc nghiệm khách quan : kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm chỉ đạt hiệu quả khi người Thầy có điều kiện biên soạn ngân hàng đề trắc nghiệm một cách hệ thống, khoa học, tránh không được nặng về kiểm tra việc ghi nhớ (biết kiến thức) mà xem nhẹ phần kĩ năng vận dụng kiến thức (hiểu và vận dụng kiến thức linh hoạt). 


+ Kiểm tra viết : là cách thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với bộ môn khoa học xã hội như Lịch sử. Tuy nhiên, cần tránh đi vào lối mòn với cách kiểm tra việc học thuộc lòng, học vẹt, dễ làm học sinh chán nản, buông xuôi hay học tủ vì phải nhớ quá nhiều. 


Bộ môn lịch sử có hai phần cần kiểm tra, đánh giá, đó là phần sử (sự kiện cần ghi nhớ) và phần luận (kiến thức hiểu, vận dụng vào thực tiễn). Trên cơ sở này, cần hạn chế những câu hỏi chỉ thiên về đòi hỏi ghi nhớ và tái hiện đúng những kiến thức trong sách giáo khoa và bài giảng của Thầy cô và bổ sung nhiều hơn những câu hỏi và bài tập thử thách tư duy sáng tạo, vận dụng linh hoạt các tri thức, kĩ năng đã học hoặc đã đọc để giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.


Vấn đề quan trọng trong đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá là tránh cách hỏi theo lối cũ sáo mòn, cần đa dạng hóa các hình thức câu hỏi cho phù hợp với trình độ học sinh ở từng lớp, từng cấp học và từng địa phương nhưng vẫn trên chuẩn chung. Có thể theo một số cách sau :

 Câu hỏi tự luận thông thường nhưng đổi mới cách hỏi, đòi hỏi học sinh phải hiểu bài và vận dụng được kiến thức đã học mới trả lời được.


Ví dụ: Ở chương trình lịch sử 12


* Thay vì hỏi : "Anh (chị) hãy trình bày những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại ?"


   Có thể thay bằng :


"Hãy chọn 3 sự kiện quan trọng trong lịch sử thế giới hiện đại có ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội loài người và giải thích vì sao anh (chị) lựa chọn như vậy"

Kiểm tra phần hiểu và nắm vững kiến thức của học sinh, không buộc học sinh phải ghi nhớ quá nhiều, tránh quá tải kiến thức và học sinh không còn phải học vẹt, học tủ.


Ví dụ : 


- Viết một đoạn văn mô tả một sự kiện lịch sử, trong đó có những chi tiết sai, yêu cầu học sinh phát hiện và chỉnh sửa cho đúng (như chương trình "Theo dòng lịch sử" trên truyền hình VTV)


- hoặc : cung cấp cho học sinh một số chi tiết lịch sử (thời gian, nhân vật, không gian ...) và đề nghị các em mô tả lại thành sự kiện lịch sử bằng một đoạn văn ngắn.

Nên có thêm nhiều câu hỏi tư duy, kiểm tra mức độ hiểu bài hơn là nhớ bài (SGK mới đã bổ sung thêm nhiều câu hỏi dạng này). Câu hỏi nên đi sâu vào nguyên nhân và ý nghĩa, bài học của các sự kiện lịch sử hơn là mô tả diễn biến, kết quả với hàng loạt số liệu.

Ví dụ: 

     - Không nên hỏi: “Hãy trình bày hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947”.

- Có thể thay bằng: “Trong kháng chiến chống Pháp, chiến dịch nào đã buộc Pháp phải chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh lâu dài” với ta? Hãy trình bày những nét chính về hoàn cảnh lịch sử và kết quả, ý nghĩa chiến dịch đó”.

 Tăng số lượng câu hỏi, chia nhỏ điểm số.

Thay vì sử dụng kết cấu thông thường theo tỉ lệ :

  

+ Hai câu hỏi với tỉ lệ điểm: 3 – 7

 
+ Ba câu hỏi với tỉ lệ điểm: 3 – 4 – 4

Nên sử dụng khoảng 6, 7 câu hỏi nhỏ với nhiều mức độ khác nhau nhằm tránh học vẹt, học tủ.
 Thông qua tiết học hoặc buổi ngoại khóa hay giờ học lịch sử địa phương, giờ học thực địa tại bảo tàng, chuyên đề tự chọn, dạy học theo dự án..., có thể giao cho các em học sinh những bài tập rèn luyện kĩ năng quan sát, nhận thức, vẽ bản đồ, biểu đồ, thuyết trình một đề tài, một vấn đề lịch sử gắn liền với nội dung bài học ... Tùy theo nội dung dễ hay khó mà giao cho cá nhân hoặc nhóm làm và giáo viên có kiểm tra, đánh giá kết quả.

 Phương pháp kiểm tra linh hoạt, sáng tạo nhưng phải gắn với trọng tâm bài học, chương trình của cấp lớp học, tránh lan man, xa rời nội dung học và không phù hợp với trình độ, điều kiện học của học sinh.
 Câu hỏi vận dụng kiến thức phải mang tính khách quan, tránh chủ quan áp đặt, người học và gây khó khăn cho người học và người chấm..

Ví dụ : Không nên hỏi : “Trong những nguyên nhân làm sụp đổ CNXH ở Liên Xô, theo anh (chị) đâu là nguyên nhân quan trọng nhất? Vì sao?”


Nên hỏi là: “Phân tích những nguyên nhân làm sụp đổ CNXH ở Liên Xô. Các nước đang xây dựng CNXH như Việt Nam có thể học hỏi được gì? 
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến: Áp dụng cho học sinh khối 12 trường THPT Lý Tự Trọng.
6. Thời điểm áp dụng: Chương trình môn Lịch sử năm học lớp 12 từ đầu năm học đến kết thúc năm học lớp 12.
7. Hiệu quả mang lại: 
- Khảo sát trên 200 học sinh thuộc 2 khối 11 và 12, năm học 2015 – 2016 cùng một câu hỏi: 

+ Đầu năm học: 

Theo em, học sinh thích học Lịch sử vì những nguyên nhân gì ?

( Thầy (Cô) giảng bài sinh động, hấp dẫn dễ hiểu


62 %

( Hình thức học tập sinh động, hấp dẫn, vui vẻ


73 %

( Môn Lịch sử có ích cho bản thân trong cuộc sống

42 %

( Sách giáo khoa viết hấp dẫn và lôi cuốn



25 %

( Kiểm tra đánh giá không nặng về ghi nhớ, sinh động, 

    phương pháp kiểm tra kinh hoạt




68%

+ Cuối học kỳ I


Theo em, học sinh thích học Lịch sử vì những nguyên nhân gì ?
 Thầy (Cô) giảng bài sinh động, hấp dẫn dễ hiểu.


93 %

 Hình thức học tập sinh động, hấp dẫn, vui vẻ


84 %

 Môn Lịch sử có ích cho bản thân trong cuộc sống

69 %

 Sách giáo khoa viết hấp dẫn và lôi cuốn



25 %

 Kiểm tra đánh giá không nặng về ghi nhớ, sinh động, 

    phương pháp kiểm tra kinh hoạt




100%
Kết luận:
 Tóm lại, vấn đề đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá là một vấn đề cực kì quan trọng và cấp thiết trong bối cảnh giáo dục hiện nay, đặc biệt là với các bộ môn KHXH như Lịch sử. Nếu không đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá thì khó thể đổi mới phương pháp dạy - học. Và ngược lại, nếu đổi mới phương pháp dạy - học mà không đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá thì không thể đạt được hiệu quả cao, nhất là ở những lớp cuối cấp. 


Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá phải tiến hành cẩn trọng nhưng không vì thế mà chần chừ, nếu không muốn nói là phải thật cấp bách. Đổi mới kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo không vi phạm nguyên tắc giáo dục toàn diện, không khuyến khích lối học khoa cử, không gây tâm lí "học chỉ để thi" - một căn bệnh trầm kha của giáo dục, mà là "học để biết - học để hiểu và học để vận dụng". 
* Những kiến nghị, đề xuất : 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải tạo điều kiện và hướng dẫn cho giáo viên cũng như học sinh đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng mới để tránh áp lực học hành, thi cử đè nặng lên học sinh và giáo viên.

- Nhà trường cần động viên, khuyến khích, giúp đỡ giáo viên các bộ môn khoa học xã hội tích cực đổi mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy và học.

                                                            TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2016
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